
Kiến trúc

PĐT 15% 60% 25% 60% 25%
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1 131250612101   Hồ Văn An 1 TH Lộc PT Vinh LC Phát TH Lộc

2 131250612203   Trần Hữu Anh 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

3 131250612106   Nguyễn Đình Cao 1 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc ĐV Phúc

4 141250612105   Nguyễn Văn Chương 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

5 141250612202   Nguyễn Bảo Chung 2 HM Sơn LT Hương HM Sơn ĐV Phúc

6 131250612303   Lê Cường 3 PV Nhựt LT Hương NP Hoàng PV Nhựt

7 131250612111   Lê Huy Đạt 1 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc ĐV Phúc

8 131250612304   Nguyễn Thành Đạt 3 PV Nhựt LT Hương NP Hoàng PV Nhựt

9 131250612305   Nguyễn Tiến Đạt 3 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

10 141250612109   Nguyễn Trung Điệp 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

11 131250612112   Võ Đông 1 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

12 131250662104   Cao Vũ Đông 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

13 131250612208   Phạm Việt Đức 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

14 131250612306   Nguyễn Văn Đức 3 PV Nhựt LT Hương NP Hoàng PV Nhựt

15 131250612115   Nguyễn Ngọc Dũng 1 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc ĐV Phúc

16 131250612210   Nguyễn Thế Duy 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

17 131250612212   Huỳnh Thanh Hải 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

18 131250612121   Nguyễn Văn Hậu 1 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

19 131250612308   Nguyễn Trung Hậu 3 PN Long LTK Anh PN Long Thầy Lộc

20 131250612123   Hoàng Minh Hiệp 1 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc ĐV Phúc

21 141250612116   Trịnh Quốc Hội 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

22 131250612312   Ngô Bảo Hoà 3 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

23 131250612314   Nguyễn Đình Hoàn 3 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

24 131250612215   Dương Đức Nhật Hoàng 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

25 131250612216   Thái Duy Hoàng 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

26 131250612315   Hồ Minh Hoàng 3 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

27 131250612316   Lê Hoàng 3 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

28 121250652117 Trương Thế Hoang 1 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc Thầy Phúc

29 131250612124   Cao Xuân Hùng 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

30 131250612218   Khương Văn Hùng 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

31 131250612220   Huỳnh Thái Huy 2 PN Long LTK Anh PN Long TH Lộc

32 131250612360   Đặng Ngọc Huyên 3 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

33 131250612126   Đoàn Trương Chấn Khai 1 TH Lộc PT Vinh LC Phát TH Lộc

34 131250612222   Lê Văn Khai 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

35 131250612265   Nguyễn Đại Khánh 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

36 131250612223   Huỳnh Thanh Khuyến 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

37 131250612129   Tăng Tấn Kiệt 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

38 111250612135   Tăng Tâm Lập 1 PV Nhựt LT Hương NP Hoàng PV Nhựt

39 131250612130   Nguyễn Đức Lâm 1 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc ĐV Phúc

40 131250612318   Dương Thanh Lâm 3 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

41 131250612317   Nguyễn Hoàng Lai 3 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

42 131250612225   Nguyễn Duy Linh 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

43 131250612226   Nguyễn Quang Linh 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

44 131250612132   Nguyễn Thành Lộc 1 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

45 131250612321   Đỗ Văn Hồng Lộc 3 PN Long LTK Anh PN Long TH Lộc

46 131250612322   Hà Duy Lộc 3 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

47 131250612323   Lê Trung Lộc 3 PN Long LTK Anh PN Long TH Lộc

48 131250612227   Trần Văn Lợi 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

49 131250612228   Trịnh Minh Lợi 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

50 131250612326   Dũ Văn Luận 3 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

51 131250612133   Võ Như Lý 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

52 131250612134   Phan Công Minh 1 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc ĐV Phúc

53 131250612136   Hoàng Xuân Năm 1 TH Lộc PT Vinh LC Phát TH Lộc

54 141250612161   Nguyễn Minh Nghĩa 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

55 121250612169   Hoàng Sỹ Nghiệm 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc
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56 131250612327   Nguyễn Đức Ngọc 3 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

57 131250612232

  Nguyễn Hữu Minh 

Nguyên 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

58 131250612328   Trần Trung Nguyên 3 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc ĐV Phúc

59 131250612329   Nguyễn Hữu Nhân 3 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

60 131250612331   Lê Thanh Phương 3 PN Long LTK Anh PN Long TH Lộc

61 131250612139   Phùng Văn Phúc 1 PV Nhựt LT Hương NP Hoàng PV Nhựt

62 131250612140   Võ Minh Phúc 1 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

63 131250612330   Bùi Viết Phúc 3 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

64 131250612143   Trần Thanh Quang 1 TH Lộc PT Vinh LC Phát TH Lộc

65 131250612234   Hồ Duy Quang 2 PN Long LTK Anh PN Long TH Lộc

66 131250612235   Lê Thế Quang 2 PV Nhựt LT Hương NP Hoàng PV Nhựt

67 131250612334   Bùi Công Quốc 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

68 131250612336   Phạm Đăng Quốc 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

69 131250612238   Nguyễn Đăng Quyền 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

70 131250612337   Nguyễn Văn Quyền 3 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

71 131250612240   Lê Đình Sơn 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

72 131250612241   Lê Hồng Sơn 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

73 131250612342   Lê Văn Sơn 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

74 131250612148   Lê Văn Tân 1 PN Long LTK Anh PN Long TH Lộc

75 131250612150   Trịnh Quốc Thắng 1 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

76 131250612243   Nguyễn Phước Thành 2 PT Ngọc LTK Anh PT Ngọc ĐV Phúc

77 131250612361   Trương Văn Thái 3 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

78 141250612147   Huỳnh Anh Thái 1 LC Phát PT Vinh LC Phát TH Lộc

79 131250612263   Đoàn Văn Thanh 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

80 121250612349   Võ Văn Thí 3 HM Sơn LT Hương HM Sơn ĐV Phúc

81 121250612168   Dương Văn Thịnh 1 HM Sơn LT Hương HM Sơn ĐV Phúc

82 131250612348   Nguyễn Công Thịnh 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

83 131250612347   Nguyễn Ngọc Thiển 3 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

84 131250612248   Hán Duy Thiết 2 PN Long LTK Anh PN Long TH Lộc

85 131250612349   Nguyễn Duy Thông 3 TH Lộc PT Vinh LC Phát TH Lộc

86 131250612362   Trần Văn Thức 3 ĐV Phúc LT Hòa PT Ngọc ĐV Phúc

87 131250612163   Nguyễn Văn Thuận 1 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

88 131250612365   Nguyễn Thành Tình 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

89 131250612152   Châu Ngọc Tĩnh 1 PV Nhựt LT Hương NP Hoàng PV Nhựt

90 141250612244   Nguyễn Thanh Tiến 2 HM Sơn LT Hương HM Sơn ĐV Phúc

91 131250612157   Nguyễn Trung Trường 1 NT Vinh ĐN Đức NT Vinh LT Phượng

92 131250612158   Đỗ Văn Truyền 1 HM Sơn LT Hương HM Sơn PV Nhựt

93 131250612264   Bùi Đức Tuẩn 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

94 131250612255   Trần Phước Anh Tuấn 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

95 131250612356   Lê Trung Tuấn 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

96 131250612357   Nguyễn Thương Tuấn 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

97 141250612157   Nguyễn Anh Vĩ 1 HM Sơn LT Hương HM Sơn PV Nhựt

98 131250612256   Huỳnh Hồng Việt 2 NT Dũng VTV Phương NT Dũng NT Dũng

99 131250612257   Lê Đức Vinh 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

100 131250612366   Nguyễn Hữu Vinh 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

101 121250652156   Hồ Thành Vũ 1 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

102 131250612260   Phạm Hoàng Vũ 2 NP Hoàng TV Tiến NP Hoàng PV Nhựt

103 131250612363   Lương Anh Vũ 3 LM Thắng ĐN Đức LM Thắng MPA Tuyết

104 131250612364   Hồ Đức Vũ 3 HM Sơn LT Hương HM Sơn PV Nhựt

105 131250612160   Lê Quốc Vương 1 HM Sơn LT Hương HM Sơn PV Nhựt
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